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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
Kiểm tra những kiến thức ở các bài: 
Bài 7: Phòng, chống bạo lực học đường.
Bài 8: Quản lí tiền.
Bài 9: Phòng, chống tệ nạn xã hội.
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
2. Năng lực: 
- Năng lực giải thích, vận dụng kiến thức vào thực tế.
- Năng lực phân tích, giải quyết tình huống có vấn đề.
- Năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức, hành vi pháp luật.
3. Phẩm chất:  
- Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra
- Nhân ái, yêu thích môn học, thích tìm tòi, khám phá.
II. MA TRẬN
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Trắc nghiệm đúng sai
	Tự luận
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	Bài 7: Phòng, chống bạo lực học đường
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	Tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phát triển bản thân
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	Bài 8: Quản lí tiền
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	Bài 9: Phòng, chống tệ nạn xã hội.
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	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
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	5 điểm
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III. BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Mạch kiến thức
Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Phòng, chống bạo lực học đường.
	*Nhận biết
- Nêu được khái niệm bạo lực học đường, biểu hiện và nguyên nhân gây ra bạo lực học đường
*Thông hiểu
- Hiểu được bạo lực học đường là hành vi xấu, đề xuất các biện pháp bảo vệ bản thân khỏi bạo lực học đường
	1TN
	1TN
	






	2
	Quản lí tiền.
	*Nhận biết 
- Nêu được khái niệm quản lí chi tiêu, các quy tắc quản lí chi tiêu
*Thông hiểu
- Không đồng tình với việc chi tiêu không có kế hoạch, không tiết kiệm
- Đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi tiêu
	1TN
	1TN
	

	3
	Phòng, chống tệ nạn xã hội.
	Nhận biết
Khái niệm và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.
Nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội.
Thông hiểu: 
Nắm rõ các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống tệ nạn xã hội.
Vận dụng:
Đánh giá, phê phán, tố cáo được những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
	5TN
	3TN
1TNĐ/S
	1TL

	4
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
	. Nhận biết: 
Khái niệm và vai trò của gia đình.
Thông hiểu:
Quy định cơ bản của pháp luật về quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình.
Vận dụng:
 Thực hiện được của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh, chị, em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.
	5TN
	3TN
1TNĐ/S
	1TL

	Tổng
	
	12 TN
	10 TN
	2TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	40%
	30%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề!
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình
B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên facebook
C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau
D. Nhanh chóng báo cho những người lớn đáng tin cậy
Câu 2. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
A. Xả rác không đúng nơi quy định.		
B. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
C. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.	
D. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
Câu 3. Đâu là nguyên nhân chủ quan dẫn đến tệ nạn xã hội?
A. Tác động tiêu cực từ môi trường sống.	B. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.
C. Mặt trái của nền kinh tế thị trường.		D. Thiếu hụt kiến thức, kĩ năng sống.
Câu 4. T là nữ sinh lớp 7A, bạn nổi tiếng ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Khi tham gia hoạt động ngoại khóa, T bị K (một bạn nam lớp 9C) trêu ghẹo và có những hành vi đụng chạm vào cơ thể. Sự việc khiến T vô cùng xấu hổ và sợ hãi. Theo em, trong trường hợp trên, bạn học sinh nào có hành vi bạo lực học đường?
A. Bạn T		B. Bạn K			C. Bạn T và K		D. Không có ai
Câu 5. P và Q đều là học sinh lớp 7A của trường THPT X. Vào giờ ra chơi, P rủ Q và một nhóm bạn khác cùng chơi đánh bài ăn tiền. Nếu là Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Từ chối chơi, nhưng đứng lại xem các bạn chơi đánh bài ăn tiền.
B. Từ chối nhưng không ngăn các bạn vì không liên quan đến mình.
C. Khuyên các bạn không nên chơi vì đó là một hình thức đánh bạc.
D. Đồng ý và rủ thêm các bạn khác trong lớp cùng tham gia cho vui.
Câu 6. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về tệ nạn xã hội?
A. Tệ nạn xã hội có nhiều loại hình, biến tướng phức tạp, tinh vi.
B. Phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm riêng của cơ quan công an.
C. Tệ nạn xã hội mang lại hậu quả xấu cho gia đình, nhà trường và xã hội.
D. Việc phòng, chống tệ nạn xã hội được quy định trong nhiều văn bản pháp luật.
Câu 7. Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
A. Cờ bạc.						B. Ma túy và mại dâm.
C. Rượu chè.					D. Thuốc lá.
Câu 8. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao.
B. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
C. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết.
D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
Câu 9. Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy hộ mình.
B. H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ đi xem bói.
C. Bạn L rủ các bạn trong lớp cùng chơi cá cược bóng đá.
D. Bạn S rủ các bạn cùng lớp chơi đánh bài ăn tiền.
Câu 10. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
	[image: Đề thi Học kì 2 GDCD 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề) | Giáo dục công dân 7 (ảnh3)]
	A. Cờ bạc.	                B. Ma túy.	
C. Mại dâm.                    D. Mê tín dị đoan.



Câu 11. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
A. Luật trẻ em (năm 2016).			B. Bộ luật Dân sự (năm 2015).
C. Bộ luật Hình sự (năm 2015).			D. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).
Câu 12. Mối quan hệ giữa anh em trong gia đình được đề cập đến trong câu tục ngữ nào sau đây?
A. Anh em như thể chân tay.	B. Con hơn cha là nhà có phúc.
C. Sảy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì.	D. Con có cha như nhà có nóc.
Câu 13. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong khái niệm dưới đây: “……. là tập hợp những người gắn bó với nhau trong hôn nhân, quan hệ huyết thống; quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau”?
A. Gia đình.		B. Nhà trường.		C. Xã hội.			D. Bạn bè.
Câu 14. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
A. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
B. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
C. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
D. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
Câu 15. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
B. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
C. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.		
D. Phân biệt đối xử giữa các con.
Câu 16. Pháp luật không thừa nhận hành vi nào sau đây?
A. Ông bà nội, ông bà ngoại trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu.
B. Anh em yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau.
C. Bố mẹ tôn trọng ý kiến của các con.
D. Phân biệt đối xử con trong giá thú và con ngoài giá thú.
Câu 17. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nghiêm cấm hành vi nào dưới đây giữa con cái với cha mẹ?
A. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.    	B. Chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ.
C. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.           	D. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
Câu 18. Câu thành ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm tiền?
A. Của thiên trả địa				B. Thắt lưng buộc bụng
C. Của chợ trả chợ	 D. Còn người thì còn của
Câu 19. Chúng ta có thể tiết kiệm tiền bằng cách nào?
A. Sử dụng đèn LED thay cho đèn sợi đốt	B. Tắt tất cả các đèn khi trời chuyển tối
C. Sử dụng điều hòa lạnh khi trời mát mẻ	D. Lấy tiền tiết kiệm của người khác
Câu 20. L và em trai học cùng trường. Nhà trường tổ chức đi tham quan Vườn Quốc gia Cúc Phương. Hai chị em đều muốn tham gia nhưng bố chỉ cho L đi, còn em trai phải ở nhà vì còn nhỏ. Nếu là L, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Hứa với bố sẽ săm sóc và bảo vệ em thật tốt để bố yên tâm.
B. Dù rất buồn nhưng không đăng kí tham gia thăm quan nữa.
C. Giận dỗi bố, trốn trong phòng vì không cho mình đi chơi.
D. Tự ý lấy tiền tiết kiệm rồi lén dẫn em đi thăm quan.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng một nghi phạm khác vừa bị bắt giữ khi đang vận chuyển 34 bánh heroin trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An).
Ngày 9.1, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP.Vinh đã triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Theo đó, công an đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đường dây ma túy này khi cả hai đang di chuyển bằng xe ô tô trên địa bàn xã Hưng Chính (TP.Vinh). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 34 bánh nghi heroin được bọc trong các bao ni lông giấu kín trên xe ô tô.
Đáng chú ý, trong 2 nghi phạm bị bắt có ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An). Ông Vừ nguyên là Phó chủ tịch UBND xã Na Ngoi, được bổ nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cách đây 2 năm.
(Theo Báo Thanh niên)
A. Công an TP. Vinh chưa triệt phá được đường dây vận chuyển ma túy sau một thời gian dài. 
B. Hành vi của Chủ tịch UBND và nghi phạm chỉ đơn thuần là mua bán sản phẩm. 
C. Ông Vừ và nghi phạm đã vi phạm Luật Hình sự về các hành vi bị nghiêm cấm. 
D. Hành vi của Mùa Bá Vừ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Giữa tháng 5/2023, mạng xã hội lan truyền nhiều clip của thai phụ Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) cầu cứu cộng đồng mạng khi bị chồng bạo hành dã man. Chị G. tố cáo bị chồng là Trần Văn Luân (37 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) đánh đập dã man dù đang mang thai: “Những trận đòn bị lột quần áo, trói tay chân rồi quất bằng dây nồi cơm điện, thắt lưng chưa phải là khủng khiếp. Vô số lần anh ta dùng cây móc hơ nóng dí vào mặt, tay, chân, đùi tôi.”
Vào ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an làm việc. Ngày 21/5, chị G. cũng đã đến Công an huyện Kim Thành làm việc và được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đưa đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành để khám bệnh.
Kết quả giám định thương tích trên cơ thể chị G. cho thấy có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể chị G. là 29%.
Ngày 21/8, TAND huyện Kim Thành tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Trần Văn Luân hơn 9 năm tù với 2 tội danh là Cố ý gây thương tích và Hành hạ vợ.
(Theo Báo Dân trí)
A. Hành vi của Trần Văn Luân là hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 
B. Chị G. đã chịu nhiều tổn thương về mặt thể chất và tinh thần. 
C. Trần Văn Luân chỉ vi phạm pháp luật dân sự về Hôn nhân và Gia đình. 
D. Hành vi của Trần Văn Luân không chịu sự trừng phạt của pháp luật. 
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Bà Lan năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống cùng vợ chồng người con trai cả là anh Hưng. Tuy nhiên, do bận rộn với công việc, anh Hưng thường xuyên cáu gắt với mẹ, giao hết việc chăm sóc bà cho vợ. Nhiều lần, anh còn lớn tiếng quát mắng khi bà nhắc nhở chuyện dạy con cháu. Bà Lan cảm thấy buồn và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của anh Hưng trong tình huống trên?
b. Nếu là người con trong gia đình anh Hưng, em sẽ làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình với ông bà, cha mẹ?
Câu 2 (2 điểm). Tuấn là học sinh lớp 8, vốn học khá nhưng gần đây thường xuyên đi học muộn, nghỉ học không lý do và hay lảng tránh bạn bè. Một hôm, bạn Minh – bạn cùng lớp vô tình thấy Tuấn đang tụ tập với một nhóm thanh niên lạ mặt sau giờ tan học ở công viên. Nhóm người này hút thuốc lá điện tử và rủ Tuấn thử “cho biết”. Tuấn có vẻ ngập ngừng, nhưng sau đó cũng làm theo.
a. Theo em, việc bạn Tuấn làm theo lời của nhóm người thể hiện bạn là người thế nào?
b. Nếu em là Minh – người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì để giúp Tuấn?
 


------ Hết ------



	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Đề 101 (Đề gồm 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: GDCD 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 28/04/2025  


Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề!
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
B. Phân biệt đối xử giữa các con.
C. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.	
D. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
Câu 2. L và em trai học cùng trường. Nhà trường tổ chức đi tham quan Vườn Quốc gia Cúc Phương. Hai chị em đều muốn tham gia nhưng bố chỉ cho L đi, còn em trai phải ở nhà vì còn nhỏ. Nếu là L, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Hứa với bố sẽ săm sóc và bảo vệ em thật tốt để bố yên tâm.
B. Tự ý lấy tiền tiết kiệm rồi lén dẫn em đi thăm quan.
C. Giận dỗi bố, trốn trong phòng vì không cho mình đi chơi.
D. Dù rất buồn nhưng không đăng kí tham gia thăm quan nữa.
Câu 3. Chúng ta có thể tiết kiệm tiền bằng cách nào?
A. Sử dụng đèn LED thay cho đèn sợi đốt	B. Tắt tất cả các đèn khi trời chuyển tối
C. Sử dụng điều hòa lạnh khi trời mát mẻ	D. Lấy tiền tiết kiệm của người khác
Câu 4. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
A. Luật trẻ em (năm 2016).			B. Bộ luật Dân sự (năm 2015).
C. Bộ luật Hình sự (năm 2015).			D. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).
Câu 5. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình
B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên facebook
C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau
D. Nhanh chóng báo cho những người lớn đáng tin cậy
Câu 6. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
	[image: Đề thi Học kì 2 GDCD 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề) | Giáo dục công dân 7 (ảnh3)]
	A. Cờ bạc.	                B. Ma túy.	
C. Mại dâm.                    D. Mê tín dị đoan.



Câu 7. Đâu là nguyên nhân chủ quan dẫn đến tệ nạn xã hội?
A. Mặt trái của nền kinh tế thị trường.		B. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình
C. Thiếu hụt kiến thức, kĩ năng sống.		D. Tác động tiêu cực từ môi trường sống.
Câu 8. Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
A. Ma túy và mại dâm.				B. Rượu chè.
C. Cờ bạc.						D. Thuốc lá.
Câu 9. T là nữ sinh lớp 7A, bạn nổi tiếng ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Khi tham gia hoạt động ngoại khóa, T bị K (một bạn nam lớp 9C) trêu ghẹo và có những hành vi đụng chạm vào cơ thể. Sự việc khiến T vô cùng xấu hổ và sợ hãi. Theo em, trong trường hợp trên, bạn học sinh nào có hành vi bạo lực học đường?
A. Bạn T		B. Bạn K			C. Bạn T và K		D. Không có ai
Câu 10. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
A. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
B. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
C. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
D. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Câu 11. Câu thành ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm tiền?
A. Của thiên trả địa				B. Thắt lưng buộc bụng
C. Của chợ trả chợ					D. Còn người thì còn của
Câu 12. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nghiêm cấm hành vi nào dưới đây giữa con cái với cha mẹ?
A. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.		B. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.      
C. Chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ.		D. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.
Câu 13. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về tệ nạn xã hội?
A. Tệ nạn xã hội có nhiều loại hình, biến tướng phức tạp, tinh vi.
B. Việc phòng, chống tệ nạn xã hội được quy định trong nhiều văn bản pháp luật.
C. Tệ nạn xã hội mang lại hậu quả xấu cho gia đình, nhà trường và xã hội.
D. Phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm riêng của cơ quan công an.
Câu 14. Mối quan hệ giữa anh em trong gia đình được đề cập đến trong câu tục ngữ nào sau đây?
A. Con có cha như nhà có nóc.			B. Anh em như thể chân tay.
C. Sảy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì.		D. Con hơn cha là nhà có phúc.
Câu 15. Pháp luật không thừa nhận hành vi nào sau đây?
A. Ông bà nội, ông bà ngoại trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu.
B. Bố mẹ tôn trọng ý kiến của các con.
C. Anh em yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau.
D. Phân biệt đối xử con trong giá thú và con ngoài giá thú.
Câu 16. Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Bạn L rủ các bạn trong lớp cùng chơi cá cược bóng đá.
B. Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy hộ mình.
C. Bạn S rủ các bạn cùng lớp chơi đánh bài ăn tiền.
D. H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ đi xem bói.
Câu 17. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
B. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao.
C. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết.
D. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
Câu 18. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong khái niệm dưới đây: “……. là tập hợp những người gắn bó với nhau trong hôn nhân, quan hệ huyết thống; quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau”?
A. Gia đình.			B. Bạn bè.		C. Xã hội.			D. Nhà trường.
Câu 19. P và Q đều là học sinh lớp 7A của trường THPT X. Vào giờ ra chơi, P rủ Q và một nhóm bạn khác cùng chơi đánh bài ăn tiền. Nếu là Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Từ chối chơi, nhưng đứng lại xem các bạn chơi đánh bài ăn tiền.
B. Từ chối nhưng không ngăn các bạn vì không liên quan đến mình.
C. Khuyên các bạn không nên chơi vì đó là một hình thức đánh bạc.
D. Đồng ý và rủ thêm các bạn khác trong lớp cùng tham gia cho vui.
Câu 20. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
A. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
B. Xả rác không đúng nơi quy định.
C. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
D. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng một nghi phạm khác vừa bị bắt giữ khi đang vận chuyển 34 bánh heroin trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An).
Ngày 9.1, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP.Vinh đã triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Theo đó, công an đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đường dây ma túy này khi cả hai đang di chuyển bằng xe ô tô trên địa bàn xã Hưng Chính (TP.Vinh). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 34 bánh nghi heroin được bọc trong các bao ni lông giấu kín trên xe ô tô.
Đáng chú ý, trong 2 nghi phạm bị bắt có ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An). Ông Vừ nguyên là Phó chủ tịch UBND xã Na Ngoi, được bổ nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cách đây 2 năm.
(Theo Báo Thanh niên)
A. Công an TP. Vinh chưa triệt phá được đường dây vận chuyển ma túy sau một thời gian dài. 
B. Hành vi của Chủ tịch UBND và nghi phạm chỉ đơn thuần là mua bán sản phẩm. 
C. Ông Vừ và nghi phạm đã vi phạm Luật Hình sự về các hành vi bị nghiêm cấm. 
D. Hành vi của Mùa Bá Vừ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Giữa tháng 5/2023, mạng xã hội lan truyền nhiều clip của thai phụ Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) cầu cứu cộng đồng mạng khi bị chồng bạo hành dã man. Chị G. tố cáo bị chồng là Trần Văn Luân (37 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) đánh đập dã man dù đang mang thai: “Những trận đòn bị lột quần áo, trói tay chân rồi quất bằng dây nồi cơm điện, thắt lưng chưa phải là khủng khiếp. Vô số lần anh ta dùng cây móc hơ nóng dí vào mặt, tay, chân, đùi tôi.”
Vào ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an làm việc. Ngày 21/5, chị G. cũng đã đến Công an huyện Kim Thành làm việc và được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đưa đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành để khám bệnh.
Kết quả giám định thương tích trên cơ thể chị G. cho thấy có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể chị G. là 29%.
Ngày 21/8, TAND huyện Kim Thành tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Trần Văn Luân hơn 9 năm tù với 2 tội danh là Cố ý gây thương tích và Hành hạ vợ.
(Theo Báo Dân trí)
A. Hành vi của Trần Văn Luân là hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 
B. Chị G. đã chịu nhiều tổn thương về mặt thể chất và tinh thần. 
C. Trần Văn Luân chỉ vi phạm pháp luật dân sự về Hôn nhân và Gia đình. 
D. Hành vi của Trần Văn Luân không chịu sự trừng phạt của pháp luật. 
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Bà Lan năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống cùng vợ chồng người con trai cả là anh Hưng. Tuy nhiên, do bận rộn với công việc, anh Hưng thường xuyên cáu gắt với mẹ, giao hết việc chăm sóc bà cho vợ. Nhiều lần, anh còn lớn tiếng quát mắng khi bà nhắc nhở chuyện dạy con cháu. Bà Lan cảm thấy buồn và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của anh Hưng trong tình huống trên?
b. Nếu là người con trong gia đình anh Hưng, em sẽ làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình với ông bà, cha mẹ?
Câu 2 (2 điểm). Tuấn là học sinh lớp 8, vốn học khá nhưng gần đây thường xuyên đi học muộn, nghỉ học không lý do và hay lảng tránh bạn bè. Một hôm, bạn Minh – bạn cùng lớp vô tình thấy Tuấn đang tụ tập với một nhóm thanh niên lạ mặt sau giờ tan học ở công viên. Nhóm người này hút thuốc lá điện tử và rủ Tuấn thử “cho biết”. Tuấn có vẻ ngập ngừng, nhưng sau đó cũng làm theo.
a. Theo em, việc bạn Tuấn làm theo lời của nhóm người thể hiện bạn là người thế nào?
b. Nếu em là Minh – người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì để giúp Tuấn?
 


------ Hết ------

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Đề 102 (Đề gồm 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: GDCD 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 28/04/2025  


Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề!
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình
B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên facebook
C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau
D. Nhanh chóng báo cho những người lớn đáng tin cậy
Câu 2. Pháp luật không thừa nhận hành vi nào sau đây?
A. Anh em yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau.
B. Bố mẹ tôn trọng ý kiến của các con.
C. Phân biệt đối xử con trong giá thú và con ngoài giá thú.
D. Ông bà nội, ông bà ngoại trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu.
Câu 3. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
A. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
B. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
C. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
D. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
Câu 4. P và Q đều là học sinh lớp 7A của trường THPT X. Vào giờ ra chơi, P rủ Q và một nhóm bạn khác cùng chơi đánh bài ăn tiền. Nếu là Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Khuyên các bạn không nên chơi vì đó là một hình thức đánh bạc.
B. Đồng ý và rủ thêm các bạn khác trong lớp cùng tham gia cho vui.
C. Từ chối chơi, nhưng đứng lại xem các bạn chơi đánh bài ăn tiền.
D. Từ chối nhưng không ngăn các bạn vì không liên quan đến mình.
Câu 5. Câu thành ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm tiền?
A. Của thiên trả địa				B. Thắt lưng buộc bụng
C. Của chợ trả chợ					D. Còn người thì còn của
Câu 6. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong khái niệm dưới đây: “……. là tập hợp những người gắn bó với nhau trong hôn nhân, quan hệ huyết thống; quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau”?
A. Bạn bè.		B. Nhà trường.		C. Gia đình.			D. Xã hội.
Câu 7. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết.
B. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
C. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
D. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao.
Câu 8. L và em trai học cùng trường. Nhà trường tổ chức đi tham quan Vườn Quốc gia Cúc Phương. Hai chị em đều muốn tham gia nhưng bố chỉ cho L đi, còn em trai phải ở nhà vì còn nhỏ. Nếu là L, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Hứa với bố sẽ săm sóc và bảo vệ em thật tốt để bố yên tâm.
B. Tự ý lấy tiền tiết kiệm rồi lén dẫn em đi thăm quan.
C. Dù rất buồn nhưng không đăng kí tham gia thăm quan nữa.
D. Giận dỗi bố, trốn trong phòng vì không cho mình đi chơi.
Câu 9. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về tệ nạn xã hội?
A. Việc phòng, chống tệ nạn xã hội được quy định trong nhiều văn bản pháp luật.
B. Phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm riêng của cơ quan công an.
C. Tệ nạn xã hội có nhiều loại hình, biến tướng phức tạp, tinh vi.
D. Tệ nạn xã hội mang lại hậu quả xấu cho gia đình, nhà trường và xã hội.
Câu 10. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
B. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.
C. Phân biệt đối xử giữa các con.
D. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
Câu 11. Đâu là nguyên nhân chủ quan dẫn đến tệ nạn xã hội?
A. Mặt trái của nền kinh tế thị trường		B. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.
C. Thiếu hụt kiến thức, kĩ năng sống.		D. Tác động tiêu cực từ môi trường sống.
Câu 12. Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Bạn S rủ các bạn cùng lớp chơi đánh bài ăn tiền.
B. Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy hộ mình.
C. Bạn L rủ các bạn trong lớp cùng chơi cá cược bóng đá.
D. H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ đi xem bói.
Câu 13. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
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Câu 14. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
A. Luật trẻ em (năm 2016).			B. Bộ luật Hình sự (năm 2015).
C. Bộ luật Dân sự (năm 2015).			D. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).
Câu 15. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nghiêm cấm hành vi nào dưới đây giữa con cái với cha mẹ?
A. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.		B. Chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ.
C. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.	D. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
Câu 16. Chúng ta có thể tiết kiệm tiền bằng cách nào?
A. Sử dụng đèn LED thay cho đèn sợi đốt	B. Tắt tất cả các đèn khi trời chuyển tối
C. Sử dụng điều hòa lạnh khi trời mát mẻ	D. Lấy tiền tiết kiệm của người khác
Câu 17. Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
A. Rượu chè.					B. Ma túy và mại dâm.
C. Cờ bạc.						D. Thuốc lá.
Câu 18. Mối quan hệ giữa anh em trong gia đình được đề cập đến trong câu tục ngữ nào sau đây?
A. Con có cha như nhà có nóc.			B. Con hơn cha là nhà có phúc.
C. Anh em như thể chân tay.			D. Sảy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì.
Câu 19. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
A. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
B. Xả rác không đúng nơi quy định.
C. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
D. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
Câu 20. T là nữ sinh lớp 7A, bạn nổi tiếng ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Khi tham gia hoạt động ngoại khóa, T bị K (một bạn nam lớp 9C) trêu ghẹo và có những hành vi đụng chạm vào cơ thể. Sự việc khiến T vô cùng xấu hổ và sợ hãi. Theo em, trong trường hợp trên, bạn học sinh nào có hành vi bạo lực học đường?
A. Bạn T		B. Bạn K			C. Bạn T và K    		D. Không có ai
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng một nghi phạm khác vừa bị bắt giữ khi đang vận chuyển 34 bánh heroin trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An).
Ngày 9.1, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP.Vinh đã triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Theo đó, công an đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đường dây ma túy này khi cả hai đang di chuyển bằng xe ô tô trên địa bàn xã Hưng Chính (TP.Vinh). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 34 bánh nghi heroin được bọc trong các bao ni lông giấu kín trên xe ô tô.
Đáng chú ý, trong 2 nghi phạm bị bắt có ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An). Ông Vừ nguyên là Phó chủ tịch UBND xã Na Ngoi, được bổ nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cách đây 2 năm.
(Theo Báo Thanh niên)
A. Công an TP. Vinh chưa triệt phá được đường dây vận chuyển ma túy sau một thời gian dài. 
B. Hành vi của Chủ tịch UBND và nghi phạm chỉ đơn thuần là mua bán sản phẩm. 
C. Ông Vừ và nghi phạm đã vi phạm Luật Hình sự về các hành vi bị nghiêm cấm. 
D. Hành vi của Mùa Bá Vừ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Giữa tháng 5/2023, mạng xã hội lan truyền nhiều clip của thai phụ Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) cầu cứu cộng đồng mạng khi bị chồng bạo hành dã man. Chị G. tố cáo bị chồng là Trần Văn Luân (37 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) đánh đập dã man dù đang mang thai: “Những trận đòn bị lột quần áo, trói tay chân rồi quất bằng dây nồi cơm điện, thắt lưng chưa phải là khủng khiếp. Vô số lần anh ta dùng cây móc hơ nóng dí vào mặt, tay, chân, đùi tôi.”
Vào ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an làm việc. Ngày 21/5, chị G. cũng đã đến Công an huyện Kim Thành làm việc và được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đưa đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành để khám bệnh.
Kết quả giám định thương tích trên cơ thể chị G. cho thấy có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể chị G. là 29%.
Ngày 21/8, TAND huyện Kim Thành tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Trần Văn Luân hơn 9 năm tù với 2 tội danh là Cố ý gây thương tích và Hành hạ vợ.
(Theo Báo Dân trí)
A. Hành vi của Trần Văn Luân là hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 
B. Chị G. đã chịu nhiều tổn thương về mặt thể chất và tinh thần. 
C. Trần Văn Luân chỉ vi phạm pháp luật dân sự về Hôn nhân và Gia đình. 
D. Hành vi của Trần Văn Luân không chịu sự trừng phạt của pháp luật. 
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Bà Lan năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống cùng vợ chồng người con trai cả là anh Hưng. Tuy nhiên, do bận rộn với công việc, anh Hưng thường xuyên cáu gắt với mẹ, giao hết việc chăm sóc bà cho vợ. Nhiều lần, anh còn lớn tiếng quát mắng khi bà nhắc nhở chuyện dạy con cháu. Bà Lan cảm thấy buồn và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của anh Hưng trong tình huống trên?
b. Nếu là người con trong gia đình anh Hưng, em sẽ làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình với ông bà, cha mẹ?
Câu 2 (2 điểm). Tuấn là học sinh lớp 8, vốn học khá nhưng gần đây thường xuyên đi học muộn, nghỉ học không lý do và hay lảng tránh bạn bè. Một hôm, bạn Minh – bạn cùng lớp vô tình thấy Tuấn đang tụ tập với một nhóm thanh niên lạ mặt sau giờ tan học ở công viên. Nhóm người này hút thuốc lá điện tử và rủ Tuấn thử “cho biết”. Tuấn có vẻ ngập ngừng, nhưng sau đó cũng làm theo.
a. Theo em, việc bạn Tuấn làm theo lời của nhóm người thể hiện bạn là người thế nào?
b. Nếu em là Minh – người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì để giúp Tuấn?
 


------ Hết ------
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Thời gian làm bài: 45 phút
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Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề!
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Bạn S rủ các bạn cùng lớp chơi đánh bài ăn tiền.
B. Bạn L rủ các bạn trong lớp cùng chơi cá cược bóng đá.
C. Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy hộ mình.
D. H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ đi xem bói.
Câu 2. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
B. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.
C. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
D. Phân biệt đối xử giữa các con.
Câu 3. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về tệ nạn xã hội?
A. Phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm riêng của cơ quan công an.
B. Tệ nạn xã hội có nhiều loại hình, biến tướng phức tạp, tinh vi.
C. Việc phòng, chống tệ nạn xã hội được quy định trong nhiều văn bản pháp luật.
D. Tệ nạn xã hội mang lại hậu quả xấu cho gia đình, nhà trường và xã hội.
Câu 4. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
A. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
B. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
C. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
D. Xả rác không đúng nơi quy định.
Câu 5. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình
B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên facebook
C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau
D. Nhanh chóng báo cho những người lớn đáng tin cậy
Câu 6. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết.
B. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao.
C. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
Câu 7. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
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Câu 8. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
A. Bộ luật Hình sự (năm 2015).			B. Bộ luật Dân sự (năm 2015).
C. Luật trẻ em (năm 2016).			D. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).
Câu 9. Pháp luật không thừa nhận hành vi nào sau đây?
A. Phân biệt đối xử con trong giá thú và con ngoài giá thú.
B. Anh em yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau.
C. Bố mẹ tôn trọng ý kiến của các con.
D. Ông bà nội, ông bà ngoại trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu.
Câu 10. P và Q đều là học sinh lớp 7A của trường THPT X. Vào giờ ra chơi, P rủ Q và một nhóm bạn khác cùng chơi đánh bài ăn tiền. Nếu là Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Khuyên các bạn không nên chơi vì đó là một hình thức đánh bạc.
B. Từ chối chơi, nhưng đứng lại xem các bạn chơi đánh bài ăn tiền.
C. Từ chối nhưng không ngăn các bạn vì không liên quan đến mình.
D. Đồng ý và rủ thêm các bạn khác trong lớp cùng tham gia cho vui.
Câu 11. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong khái niệm dưới đây: “……. là tập hợp những người gắn bó với nhau trong hôn nhân, quan hệ huyết thống; quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau”?
A. Bạn bè.		B. Xã hội.			C. Nhà trường.		D. Gia đình.
Câu 12. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nghiêm cấm hành vi nào dưới đây giữa con cái với cha mẹ?
A. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.	B. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.
B. Chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ.		D. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
Câu 13. Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
A. Thuốc lá.						B. Ma túy và mại dâm.
C. Cờ bạc.						D. Rượu chè.
Câu 14. Câu tục ngữ nào dưới đây nói lên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình?
A. Lời chào cao hơn mâm cỗ.			B. Đi thưa về gửi.
C. Một giọt máu đào, hơn ao nước lã.		D. Lá lành đùm lá rách.
Câu 15. Chúng ta có thể tiết kiệm tiền bằng cách nào?
A. Sử dụng đèn LED thay cho đèn sợi đốt	B. Tắt tất cả các đèn khi trời chuyển tối
C. Sử dụng điều hòa lạnh khi trời mát mẻ	D. Lấy tiền tiết kiệm của người khác
Câu 16. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
A. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
B. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
C. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
D. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
Câu 17. Câu thành ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm tiền?
A. Của thiên trả địa				B. Thắt lưng buộc bụng
C. Của chợ trả chợ					D. Còn người thì còn của
Câu 18. T là nữ sinh lớp 7A, bạn nổi tiếng ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Khi tham gia hoạt động ngoại khóa, T bị K (một bạn nam lớp 9C) trêu ghẹo và có những hành vi đụng chạm vào cơ thể. Sự việc khiến T vô cùng xấu hổ và sợ hãi. Theo em, trong trường hợp trên, bạn học sinh nào có hành vi bạo lực học đường?
A. Bạn T		B. Bạn K			C. Bạn T và K    		D. Không có ai
Câu 19. L và em trai học cùng trường. Nhà trường tổ chức đi tham quan Vườn Quốc gia Cúc Phương. Hai chị em đều muốn tham gia nhưng bố chỉ cho L đi, còn em trai phải ở nhà vì còn nhỏ. Nếu là L, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Tự ý lấy tiền tiết kiệm rồi lén dẫn em đi thăm quan.
B. Dù rất buồn nhưng không đăng kí tham gia thăm quan nữa.
C. Giận dỗi bố, trốn trong phòng vì không cho mình đi chơi.
D. Hứa với bố sẽ săm sóc và bảo vệ em thật tốt để bố yên tâm.
Câu 20. Đâu là nguyên nhân chủ quan dẫn đến tệ nạn xã hội?
A. Mặt trái của nền kinh tế thị trường.		B. Tác động tiêu cực từ môi trường sống.
C. Thiếu hụt kiến thức, kĩ năng sống.		D. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng một nghi phạm khác vừa bị bắt giữ khi đang vận chuyển 34 bánh heroin trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An).
Ngày 9.1, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP.Vinh đã triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Theo đó, công an đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đường dây ma túy này khi cả hai đang di chuyển bằng xe ô tô trên địa bàn xã Hưng Chính (TP.Vinh). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 34 bánh nghi heroin được bọc trong các bao ni lông giấu kín trên xe ô tô.
Đáng chú ý, trong 2 nghi phạm bị bắt có ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An). Ông Vừ nguyên là Phó chủ tịch UBND xã Na Ngoi, được bổ nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cách đây 2 năm.
(Theo Báo Thanh niên)
A. Công an TP. Vinh chưa triệt phá được đường dây vận chuyển ma túy sau một thời gian dài. 
B. Hành vi của Chủ tịch UBND và nghi phạm chỉ đơn thuần là mua bán sản phẩm. 
C. Ông Vừ và nghi phạm đã vi phạm Luật Hình sự về các hành vi bị nghiêm cấm. 
D. Hành vi của Mùa Bá Vừ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Giữa tháng 5/2023, mạng xã hội lan truyền nhiều clip của thai phụ Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) cầu cứu cộng đồng mạng khi bị chồng bạo hành dã man. Chị G. tố cáo bị chồng là Trần Văn Luân (37 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) đánh đập dã man dù đang mang thai: “Những trận đòn bị lột quần áo, trói tay chân rồi quất bằng dây nồi cơm điện, thắt lưng chưa phải là khủng khiếp. Vô số lần anh ta dùng cây móc hơ nóng dí vào mặt, tay, chân, đùi tôi.”
Vào ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an làm việc. Ngày 21/5, chị G. cũng đã đến Công an huyện Kim Thành làm việc và được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đưa đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành để khám bệnh.
Kết quả giám định thương tích trên cơ thể chị G. cho thấy có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể chị G. là 29%.
Ngày 21/8, TAND huyện Kim Thành tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Trần Văn Luân hơn 9 năm tù với 2 tội danh là Cố ý gây thương tích và Hành hạ vợ.
(Theo Báo Dân trí)
A. Hành vi của Trần Văn Luân là hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 
B. Chị G. đã chịu nhiều tổn thương về mặt thể chất và tinh thần. 
C. Trần Văn Luân chỉ vi phạm pháp luật dân sự về Hôn nhân và Gia đình. 
D. Hành vi của Trần Văn Luân không chịu sự trừng phạt của pháp luật. 
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Bà Lan năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống cùng vợ chồng người con trai cả là anh Hưng. Tuy nhiên, do bận rộn với công việc, anh Hưng thường xuyên cáu gắt với mẹ, giao hết việc chăm sóc bà cho vợ. Nhiều lần, anh còn lớn tiếng quát mắng khi bà nhắc nhở chuyện dạy con cháu. Bà Lan cảm thấy buồn và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của anh Hưng trong tình huống trên?
b. Nếu là người con trong gia đình anh Hưng, em sẽ làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình với ông bà, cha mẹ?
Câu 2 (2 điểm). Tuấn là học sinh lớp 8, vốn học khá nhưng gần đây thường xuyên đi học muộn, nghỉ học không lý do và hay lảng tránh bạn bè. Một hôm, bạn Minh – bạn cùng lớp vô tình thấy Tuấn đang tụ tập với một nhóm thanh niên lạ mặt sau giờ tan học ở công viên. Nhóm người này hút thuốc lá điện tử và rủ Tuấn thử “cho biết”. Tuấn có vẻ ngập ngừng, nhưng sau đó cũng làm theo.
a. Theo em, việc bạn Tuấn làm theo lời của nhóm người thể hiện bạn là người thế nào?
b. Nếu em là Minh – người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì để giúp Tuấn?
 


------ Hết ------
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Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề!
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vai trò của gia đình?
A. Duy trì nòi giống là một trong những vai trò cơ bản của gia đình.
B. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi người.
C. Gia đình là điểm tựa để chính ta phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
D. Gia đình không có vai trò gì trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cháu.
Câu 2. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
B. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao.
C. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
D. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết.
Câu 3. T là nữ sinh lớp 7A, bạn nổi tiếng ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Khi tham gia hoạt động ngoại khóa, T bị K (một bạn nam lớp 9C) trêu ghẹo và có những hành vi đụng chạm vào cơ thể. Sự việc khiến T vô cùng xấu hổ và sợ hãi. Theo em, trong trường hợp trên, bạn học sinh nào có hành vi bạo lực học đường?
A. Bạn T		B. Bạn K			C. Bạn T và K    		D. Không có ai
Câu 4. Chúng ta có thể tiết kiệm tiền bằng cách nào?
A. Sử dụng đèn LED thay cho đèn sợi đốt	B. Tắt tất cả các đèn khi trời chuyển tối
C. Sử dụng điều hòa lạnh khi trời mát mẻ	D. Lấy tiền tiết kiệm của người khác
Câu 5. Pháp luật không thừa nhận hành vi nào sau đây?
A. Bố mẹ tôn trọng ý kiến của các con.
B. Anh em yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau.
C. Ông bà nội, ông bà ngoại trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu.
D. Phân biệt đối xử con trong giá thú và con ngoài giá thú.
Câu 6. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về tệ nạn xã hội?
A. Tệ nạn xã hội có nhiều loại hình, biến tướng phức tạp, tinh vi.
B. Phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm riêng của cơ quan công an.
C. Tệ nạn xã hội mang lại hậu quả xấu cho gia đình, nhà trường và xã hội.
D. Việc phòng, chống tệ nạn xã hội được quy định trong nhiều văn bản pháp luật.
Câu 7. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong khái niệm dưới đây: “……. là tập hợp những người gắn bó với nhau trong hôn nhân, quan hệ huyết thống; quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau”?
A. Gia đình.		B. Nhà trường.		C. Bạn bè.			D. Xã hội.
Câu 8. Đâu là nguyên nhân chủ quan dẫn đến tệ nạn xã hội?
A. Mặt trái của nền kinh tế thị trường.		B. Thiếu hụt kiến thức, kĩ năng sống.
C. Tác động tiêu cực từ môi trường sống.	D. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.
Câu 9. Hành vi nào sau đây được coi là tệ nạn xã hội?
A. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
B. Xả rác không đúng nơi quy định.
C. Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
D. Bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
Câu 10. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nghiêm cấm hành vi nào dưới đây giữa con cái với cha mẹ?
A. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
B. Chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ.
C. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.
D. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.
Câu 11. Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
A. Cờ bạc.						B. Rượu chè.
C. Ma túy và mại dâm.				D. Thuốc lá.
Câu 12. Mối quan hệ giữa anh em trong gia đình được đề cập đến trong câu tục ngữ nào sau đây?
A. Con hơn cha là nhà có phúc.			B. Anh em như thể chân tay.
C. Con có cha như nhà có nóc.			D. Sảy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì.
Câu 13. Văn bản pháp luật nào sau đây thể hiện rõ nhất quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
A. Bộ luật Hình sự (năm 2015).			B. Bộ luật Dân sự (năm 2015).
C. Luật trẻ em (năm 2016).			D. Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2014).
Câu 14. P và Q đều là học sinh lớp 7A của trường THPT X. Vào giờ ra chơi, P rủ Q và một nhóm bạn khác cùng chơi đánh bài ăn tiền. Nếu là Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Đồng ý và rủ thêm các bạn khác trong lớp cùng tham gia cho vui.
B. Từ chối chơi, nhưng đứng lại xem các bạn chơi đánh bài ăn tiền.
C. Khuyên các bạn không nên chơi vì đó là một hình thức đánh bạc.
D. Từ chối nhưng không ngăn các bạn vì không liên quan đến mình.
Câu 15. Câu thành ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm tiền?
A. Của thiên trả địa	B. Thắt lưng buộc bụng
C. Của chợ trả chợ	D. Còn người thì còn của
Câu 16. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình
B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên facebook
C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau
D. Nhanh chóng báo cho những người lớn đáng tin cậy
Câu 17. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?
A. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.
B. Phân biệt đối xử giữa các con.
C. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
Câu 18. Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong bức tranh dưới đây?
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	A. Cờ bạc.	                B. Ma túy.	
C. Mại dâm.                    D. Mê tín dị đoan.



Câu 19. Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy hộ mình.
B. Bạn S rủ các bạn cùng lớp chơi đánh bài ăn tiền.
C. Bạn L rủ các bạn trong lớp cùng chơi cá cược bóng đá.
D. H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ đi xem bói.
Câu 20. L và em trai học cùng trường. Nhà trường tổ chức đi tham quan Vườn Quốc gia Cúc Phương. Hai chị em đều muốn tham gia nhưng bố chỉ cho L đi, còn em trai phải ở nhà vì còn nhỏ. Nếu là L, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Dù rất buồn nhưng không đăng kí tham gia thăm quan nữa.
B. Hứa với bố sẽ săm sóc và bảo vệ em thật tốt để bố yên tâm.
C. Giận dỗi bố, trốn trong phòng vì không cho mình đi chơi.
D. Tự ý lấy tiền tiết kiệm rồi lén dẫn em đi thăm quan.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng một nghi phạm khác vừa bị bắt giữ khi đang vận chuyển 34 bánh heroin trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An).
Ngày 9.1, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP.Vinh đã triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Theo đó, công an đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đường dây ma túy này khi cả hai đang di chuyển bằng xe ô tô trên địa bàn xã Hưng Chính (TP.Vinh). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 34 bánh nghi heroin được bọc trong các bao ni lông giấu kín trên xe ô tô.
Đáng chú ý, trong 2 nghi phạm bị bắt có ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An). Ông Vừ nguyên là Phó chủ tịch UBND xã Na Ngoi, được bổ nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cách đây 2 năm.
(Theo Báo Thanh niên)
A. Công an TP. Vinh chưa triệt phá được đường dây vận chuyển ma túy sau một thời gian dài. 
B. Hành vi của Chủ tịch UBND và nghi phạm chỉ đơn thuần là mua bán sản phẩm. 
C. Ông Vừ và nghi phạm đã vi phạm Luật Hình sự về các hành vi bị nghiêm cấm. 
D. Hành vi của Mùa Bá Vừ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Giữa tháng 5/2023, mạng xã hội lan truyền nhiều clip của thai phụ Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) cầu cứu cộng đồng mạng khi bị chồng bạo hành dã man. Chị G. tố cáo bị chồng là Trần Văn Luân (37 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) đánh đập dã man dù đang mang thai: “Những trận đòn bị lột quần áo, trói tay chân rồi quất bằng dây nồi cơm điện, thắt lưng chưa phải là khủng khiếp. Vô số lần anh ta dùng cây móc hơ nóng dí vào mặt, tay, chân, đùi tôi.”
Vào ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an làm việc. Ngày 21/5, chị G. cũng đã đến Công an huyện Kim Thành làm việc và được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đưa đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành để khám bệnh.
Kết quả giám định thương tích trên cơ thể chị G. cho thấy có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể chị G. là 29%.
Ngày 21/8, TAND huyện Kim Thành tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Trần Văn Luân hơn 9 năm tù với 2 tội danh là Cố ý gây thương tích và Hành hạ vợ.
(Theo Báo Dân trí)
A. Hành vi của Trần Văn Luân là hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 
B. Chị G. đã chịu nhiều tổn thương về mặt thể chất và tinh thần. 
C. Trần Văn Luân chỉ vi phạm pháp luật dân sự về Hôn nhân và Gia đình. 
D. Hành vi của Trần Văn Luân không chịu sự trừng phạt của pháp luật. 
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Bà Lan năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống cùng vợ chồng người con trai cả là anh Hưng. Tuy nhiên, do bận rộn với công việc, anh Hưng thường xuyên cáu gắt với mẹ, giao hết việc chăm sóc bà cho vợ. Nhiều lần, anh còn lớn tiếng quát mắng khi bà nhắc nhở chuyện dạy con cháu. Bà Lan cảm thấy buồn và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của anh Hưng trong tình huống trên?
b. Nếu là người con trong gia đình anh Hưng, em sẽ làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình với ông bà, cha mẹ?
Câu 2 (2 điểm). Tuấn là học sinh lớp 8, vốn học khá nhưng gần đây thường xuyên đi học muộn, nghỉ học không lý do và hay lảng tránh bạn bè. Một hôm, bạn Minh – bạn cùng lớp vô tình thấy Tuấn đang tụ tập với một nhóm thanh niên lạ mặt sau giờ tan học ở công viên. Nhóm người này hút thuốc lá điện tử và rủ Tuấn thử “cho biết”. Tuấn có vẻ ngập ngừng, nhưng sau đó cũng làm theo.
a. Theo em, việc bạn Tuấn làm theo lời của nhóm người thể hiện bạn là người thế nào?
b. Nếu em là Minh – người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì để giúp Tuấn?
 


------ Hết ------
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